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Chưa bàn giao

Đã bàn giao

Đã bàn giao một số phân khu
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The Ascent
~ 58 - 65 Tr/m2

20 – 40 tr/tháng

D’Edge
~ 110 - 150 Tr/m2

30 – 130 tr/tháng

Thủ Thiêm Sky
~ 40 - 47 Tr/m2

7 – 14 tr/tháng

Tropic Garden
~ 55 - 65 Tr/m2

18 – 40 tr/tháng

Masteri Thảo Điền
~ 60 - 73 Tr/m2

15 – 38 tr/tháng

The Nassim
~ 110 - 150 Tr/m2

25 – 85 tr/tháng

Thảo Điền Green 
~120 - 160 Tr/m2

Xi Riverview
~ 70 - 85 Tr/m2

50 – 100 tr/tháng
River Garden

~ 48 - 57 Tr/m2

30 – 45 tr/tháng

Hoàng Anh Riverview
~ 40 – 50 Tr/m2

18 – 35 tr/tháng

Q2 Thao Dien
~ 110 - 170 Tr/m2

23 – 70 tr/tháng

Masteri An Phú
~ 62 - 75 Tr/m2

15 – 25 tr/tháng

Gateway
~ 100 - 140 Tr/m2

20 – 80 tr/tháng

Thảo Điền Pearl
~ 52 - 58 Tr/m2

21 – 28 tr/tháng

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

Đã bàn giao

Chưa bàn giao

Đã bàn giao một số phân khu
Lưu ý: Dữ liệu giá bán – giá thuê chỉ mang tính tương
đối, chỉ dùng tham khảo thời điểm Tháng 12/2022



The Vista An Phú
~ 56 - 60 Tr/m2

22 – 70 tr/tháng

The Global City
Đang cập nhật

Saigon Sports City
Đang cập nhật

Palm Heights
~ 62 - 70 Tr/m2

13 – 22 tr/tháng

Datxanhomes
Riverside

Đang cập nhật

Lumiere Riverside
~ 115 - 140 Tr/m2

Rome Diamond Lotus
Đang cập nhật

The Sun Avenue
~ 50 - 60 Tr/m2

12 – 20 tr/tháng

D’Lusso
~ 60 - 67 Tr/m2

9 – 17 tr/tháng

Precia
~ 60 - 67 Tr/m2

9 – 20 tr/tháng

The Palace
Đang cập nhật

Estella Heights
~ 90 - 110 Tr/m2

20 – 50 tr/tháng

The Estella
~ 65 - 75 Tr/m2

20 – 40 tr/tháng

Cantavil Premier
~ 53 - 58 Tr/m2

14 – 30 tr/tháng

Imperia
~ 48 - 58 Tr/m2

18 – 28 tr/tháng

Lexington
~ 50 - 55 Tr/m2

11 – 18 tr/tháng

PetroVietnam
~ 38 - 44 Tr/m2

10 – 16 tr/tháng

Screc II
~ 38 - 43 Tr/m2

10 – 14 tr/tháng

PHƯỜNG AN PHÚ

Đã bàn giao

Chưa bàn giao

Đã bàn giao một số phân khu

Centana
~42 - 50 Tr/m2

9 – 15 tr/tháng

Lưu ý: Dữ liệu giá bán – giá thuê chỉ mang tính tương
đối, chỉ dùng tham khảo thời điểm Tháng 12/2022



PHƯỜNG AN KHÁNH

Đã bàn giao

Chưa bàn giao

Đã bàn giao một số phân khu

New City
~ 65 - 76 Tr/m2

11 – 25 tr/tháng

TĐC Bình Khánh
Đang cập nhật

Đức Khải
~ 35 - 42 Tr/m2

6 – 9 tr/tháng

Laimian City
Đang cập nhật

De Capella
~ 55 - 65 Tr/m2

13 – 18 tr/tháng
Bình Khánh

~ 35 - 42 Tr/m2

6 – 10 tr/tháng

Paris Thủ Thiêm
~ 82 - 90 Tr/m2

Bộ Công An
~ 42 - 55 Tr/m2

9 – 18 tr/tháng

Lưu ý: Dữ liệu giá bán – giá thuê chỉ mang tính tương
đối, chỉ dùng tham khảo thời điểm Tháng 12/2022



PHƯỜNG THỦ THIÊM

Đã bàn giao

Chưa bàn giao

Đã bàn giao một số phân khu

Eco Smart City
Đang cập nhật

Empire City
~ 160 - 250 Tr/m2

25 – hơn 100 tr/tháng

The Metropole Thủ Thiêm
~ 180 - 320 Tr/m2

25– 80 tr/tháng

The River Thủ Thiêm
~ 160 - 230 Tr/m2

22 – 85 tr/tháng

Thủ Thiêm Zeit River
~165 - 190 Tr/m2

Lưu ý: Dữ liệu giá bán – giá thuê chỉ mang tính tương
đối, chỉ dùng tham khảo thời điểm Tháng 12/2022



PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG

Sarica Sala
~ 120 - 170 Tr/m2

30 – 60 tr/tháng

Sarimi Sala
~ 100 - 115 Tr/m2

22 – 35 tr/tháng

Sarina Sala
~ 110 - 150 Tr/m2

28 – 50 tr/tháng

Sadora Sala
~ 85 – 105 Tr/m2

Đã bàn giao

Chưa bàn giao

Đã bàn giao một số phân khu
Lưu ý: Dữ liệu giá bán – giá thuê chỉ mang tính tương
đối, chỉ dùng tham khảo thời điểm Tháng 12/2022



PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

Đã bàn giao

Chưa bàn giao

Đã bàn giao một số phân khu

Thủ Thiêm Star
~ 30 - 33 Tr/m2

8 – 12 tr/tháng
Petroland

~ 30 - 34 Tr/m2

6 – 9 tr/tháng

Thủ Thiêm Xanh
~ 34 - 38 Tr/m2

6 – 12 tr/tháng

ParcSrping
~ 35 - 39 Tr/m2

7 – 12 tr/tháng

Kris Vue
~ 42 - 52 Tr/m2

9 – 14 tr/thángHomyland 3
~ 40 - 44 Tr/m2

8 – 13 tr/tháng

The Krista
~ 42 - 47 Tr/m2

10 – 14 tr/tháng

Lưu ý: Dữ liệu giá bán – giá thuê chỉ mang tính tương
đối, chỉ dùng tham khảo thời điểm Tháng 12/2022



PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

Đã bàn giao

Chưa bàn giao

Đã bàn giao một số phân khu

Diamond Island
~ 75 - 100 Tr/m2

18 - 90 tr/tháng

Homyland 2
~ 37 - 40 Tr/m2

9 - 14 tr/tháng

Homyland 1
~ 35 - 38 Tr/m2

8 - 12 tr/tháng

La Astoria 1, 2, 3
~ 38 - 42 Tr/m2

7 - 13 tr/tháng

Lưu ý: Dữ liệu giá bán – giá thuê chỉ mang tính tương
đối, chỉ dùng tham khảo thời điểm Tháng 12/2022



PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

Đã bàn giao

Chưa bàn giao

Đã bàn giao một số phân khu

One Verandah
~ 85 - 98 Tr/m2

15 - 35 tr/tháng Define
~ 138 Tr/m2

Waterina Suites
~ 75 - 90 Tr/m2

20 - 35 tr/tháng
Feliz en Vista

~ 78 – hơn 100 Tr/m2

18 - 50 tr/tháng

Vista Verde
~ 65 - 78 Tr/m2

14 – 45 tr/tháng

Thủ Thiêm Dragon
~ 58 - 65 Tr/m2

10 – 16 tr/tháng

Victoria Village
Đang cập nhật

Upper East Saigon
Đang cập nhật

La Premier
Đang cập nhật

CBD Premium Home
~ 33 - 38 Tr/m2

7 – 13 tr/tháng

Thạnh Mỹ Lợi
~ 26 - 30 Tr/m2

5 – 8 tr/tháng

Lưu ý: Dữ liệu giá bán – giá thuê chỉ mang tính tương
đối, chỉ dùng tham khảo thời điểm Tháng 12/2022



PHƯỜNG CÁT LÁI

Đã bàn giao

Chưa bàn giao

Đã bàn giao một số phân khu

Citi Home
~ 28 - 33 Tr/m2

5.5 – 8 tr/tháng

Citi Esto
~ 30 - 35 Tr/m2

6 – 9 tr/tháng

Citi Soho
~ 30 - 34 Tr/m2

5.5 – 8 tr/tháng

Citi Grand
Đang cập nhật

Citi Alto
Đang cập nhật

Salto Residence
~59 - 66 Tr/m2

Lưu ý: Dữ liệu giá bán – giá thuê chỉ mang tính tương
đối, chỉ dùng tham khảo thời điểm Tháng 12/2022



THANK YOU


